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Thời gian :  - 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

VắngVV00000000T14KKT1PhươngHồng Thị Minh1323104501

Báy7600770090T14KKT1BìnhUng Thị Thanh1423103622

Báy7600970060T14KKT1ChâuTrần Thị Diểm1423103633

Sáu6500770080T14KKT1ChungNguyễn Thành1423103654

Sáu6500840080T14KKT1CôngĐặng Thị1423103665

Báy7700770080T14KKT1DiệuNguyễn Xuân1423103686

Sáu6500870070T14KKT1ĐứcNguyễn Tấn1423103707

Báy7700970080T14KKT1DungHuỳnh Thị Ngọc1423103728

Báy7600770070T14KKT1DươngLê Văn1423103759

Sáu6400770080T14KKT1HàPhan Thị Hồng14231037810

Sáu6500780070T14KKT1HằngHồ Vũ Diệu14231038111

Sáu6600670070T14KKT1HạnhLê Thị Mỹ14231038212

Báy7600870080T14KKT1HiềnDương Thị Kim14231038613

Tám8700980070T14KKT1HoàiTăng Thị14231039014

Báy7600780080T14KKT1HươngHứa Thị Thanh14231039215

Báy7600870080T14KKT1HuyPhạm Đức14231039416

Sáu6500870070T14KKT1KhánhNgô Hồng14231039517

Sáu6600570070T14KKT1KhánhTrần Bửu14231039618

Báy7600870080T14KKT1KhoaLê Đức Xuân14231039719

Báy7600880080T14KKT1LanNguyễn Thị Ngọc14231039920

Báy7700870090T14KKT1LangĐỗ Thị Hồng14231040021

Sáu6500680070T14KKT1LinhNguyễn Ngọc Vân14231040122

Sáu6500770070T14KKT1MinhTrần Anh14231040423

Sáu6500880060T14KKT1MinhHoàng Thị Hồng14231040524

Báy7700880070T14KKT1NgaPhan Thị Ánh14231040725

Sáu6600840080T14KKT1NgaTrần Thị Thanh14231040826

Báy7700870080T14KKT1NgọcLê Thị Thu14231040927

Báy7700770080T14KKT1NguyệtNguyễn Thị Ánh14231041028

Báy7700870070T14KKT1OanhTrương Thị Hoàng14231041329

Tám8800770090T14KKT1OanhHoàng Thị Kim14231041430

Tám8800880090T14KKT1PhượngDương Thị Thúy14231041631

Tám8700880080T14KKT1QuyênNguyễn Thị Minh14231041832

Báy7700770070T14KKT1SangHoàng Minh14231041933

Báy7600680070T14KKT1SơnNguyễn Tấn14231042234

Báy7600780070T14KKT1ThảoNgô Thị Thúy14231042435

Báy7800870050T14KKT1ThảoHoàng Thị14231042736

Báy7700870070T14KKT1ThuNguyễn Thị14231042937
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Báy7600770080T14KKT1ThưPhan Anh14231043038

Sáu6700660050T14KKT1ThúyVõ Thị Thanh14231043239

Báy7600880070T14KKT1ToanLê Thị Như14231043440

Báy7700870050T14KKT1TrangLê Thị Hồng14231043641

Báy7700870080T14KKT1TrangLê Thị Thu14231043742

Tám8800880090T14KKT1TrangPhạm Thị Quỳnh14231043843

Chín9900880090T14KKT1TrinhVũ Thị Tuyết14231044144

Sáu6500880050T14KKT1TuyềnNguyễn Thị Thanh14231044245

Sáu6500870090T14KKT1VânNguyễn Thị Bích14231044446

Sáu6500870080T14KKT1ViNguyễn Hồng14231044647

Sáu6500770080T14KKT1XuêBùi Thị14231044948

Tám8700880090T14KKT1NamMai Hoàng14232054649

Báy7600970080T14KKT1NgaNguyễn Hằng14232055050

Báy7700880070T14KKT1QuỳnhLê Vũ Như14232057951

Tám8800670080T14KKT1ThaoNguyễn Thị14232059452

Báy7700870070T14KKT1ViLê Thị Tường14232064553

Báy7600870090T14KKT2HươngNguyễn Thị Thu14231035754

Báy7700780080T14KKT2AnHuỳnh Thanh14231035855

Báy7600770070T14KKT2ChấuNguyễn Thị Thanh14231036456

Báy7600770070T14KKT2CườngTrần Văn14231036757

Tám8700880080T14KKT2ĐoanVũ Trần Khánh14231036958

Báy7700950080T14KKT2DungNguyễn Thị Kim14231037159

Báy7700770080T14KKT2HàNguyễn Thị Thu14231037760

Tám8700780090T14KKT2HàHoàng Thị Bích14231037961

Báy7600780080T14KKT2HạnhHuỳnh Thị14231038362

Sáu6500870070T14KKT2HiềnBùi Thị Bích14231038463

Báy7700770080T14KKT2HiềnTrương Thị Thu14231038564

Báy7700670070T14KKT2HiệpTrần Sĩ14231038765

Tám8700880080T14KKT2HoaTrương Thị14231038866

Báy7700770080T14KKT2HoàiLê Thị Thu14231038967

Báy7700780080T14KKT2HưngNguyễn Quốc14231039168

Báy7800850080T14KKT2HuyTrần Quang14231039369

Tám8700880080T14KKT2LanVũ Thị Ngọc14231039870

Báy7700870090T14KKT2LợiĐặng Thị14231040271

Báy7700870070T14KKT2ManhNguyễn Thị14231040372

Báy7600770070T14KKT2MyHuỳnh Thị Diễm14231040673

Tám8800880070T14KKT2NhânNguyễn Minh14231041174
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Báy7600870070T14KKT2NữĐỗ Thị14231041275

Báy7700770070T14KKT2PhươngPhan Thị Nhật14231041576

Báy7600790090T14KKT2SanhĐỗ Thị Kim14231042077

VắngVV00000000T14KKT2SinhNguyễn Thị Tú14231042178

Báy7700870080T14KKT2TâmPhạm Thị Hiền14231042379

Báy7600880070T14KKT2ThảoPhan Thị Phương14231042580

Báy7700770060T14KKT2ThảoHuỳnh Thị Thanh14231042681

Sáu6500770080T14KKT2ThoaLê Thị Kim14231042882

Báy7700870070T14KKT2ThươngNguyễn Thị14231043183

Báy7700570070T14KKT2ThủyPhạm Thụy Thanh14231043384

Tám8800780080T14KKT2ToànNguyễn Thị14231043585

Báy7700870080T14KKT2TrangVõ Thị Thùy14231043986

Báy7600880080T14KKT2TrinhĐỗ Thị Duy14231044087

Báy7700770080T14KKT2TuyếtLê Thị Ánh14231044388

Tám8800870080T14KKT2VangTrần Thị14231044589

Báy7600770080T14KKT2XoanMạc Thị14231044890

Báy7600980080T14KKT2HòaHồ Thị Bích14232050191

Báy7700770080T14KKT2LoanNguyễn Thị Kim14232052992

Báy7700770070T14KKT2NgaLê Hà Quỳnh14232055293

Báy7700780080T14KKT2TrâmPhạm Nguyễn Kiều14232062194

Báy7600770080T14KKT2TrangHuỳnh Thị Huyền14232062695

VắngVV00770080T14KKT2TrinhNguyễn Thị Hoài14232063396

Báy7600870080T14KKT2LýNguyễn Thị14232089397

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


